
TT Họ và tên Năm sinh Nơi ở Họ tên bố Họ tên mẹ Ghi chú

1 Thái Hoàng Việt 20/02/2008 Xóm Minh Châu Thái Doãn Liên Bùi Thị Nga Loại sơ tuyển động kinh

2 Phùng Quang Minh 15/8/2007 Sơn Châu Đông Phùng Văn Hoàn Đỗ Thị Huyên Loại ST Tu máu não

3 Đoàn Quang Huy 01/02/08 Xóm Sơn Hà Đoàn Văn Ngôn Phạm Thị Mai Loại ST Cao 1.52

4 Doãn Đình Vũ 27/02/2002 Xóm Sơn Hải Doãn Đình Tuấn Phùng Thị Yến Loại ST đứt dây chằng chéo

5 Phạm Quốc Anh 22/9/2006 Xóm Sơn Hải Phạm Văn Nghị Nguyễn Thị Hằng Loại ST cân nặng 39kg
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